
Phụ lục  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ  

LĨNH VỰC THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /02/2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

  

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

(VNĐ) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

Dịch vụ công 

trực tuyến 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 

1 

Xác định xe thuộc 

trường hợp không chịu 

phí được trả lại hoặc bù 

trừ phí đã nộp 

Mã số TTHC: 3.000251 

 

- Trong thời hạn 01 

ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ 

trả lại hoặc bù trừ phí, 

cơ sở đăng kiểm 

thông báo bằng văn 

bản hoặc hệ thống 

dịch vụ công trực 

tuyến cho xe để hoàn 

chỉnh lại hồ sơ trong 

trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ 

- Đối với xe ô tô 

thuộc trường hợp 

không chịu chi phí 

được trả lại hoặc bù 

Cơ sở 

đăng 

kiểm 

Không x 

- Luật Phí và lệ phí số 

97/2015/QH13. 

- Luật Đường bộ số 

35/2025/QH15. 

- Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ số 

35/2024/QH15. 

- Nghị định số 

364/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính 

phủ quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, miễn, 

quản lý và sử dụng phí 

  



2 

 

trừ phí đã nộp, trừ 

trường hợp xe ô tô 

tạm dừng tham gia 

giao thông liên tục từ 

30 ngày trở lên và xe 

ô tô không tham gia 

giao thông, không sử 

dụng đường dành cho 

giao thông công cộng: 

Chậm nhất 03 ngày 

làm việc (riêng đối 

với trường hợp xe 

đăng ký, đăng kiểm 

tại Việt Nam nhưng 

hoạt động tại nước 

ngoài liên tục từ 30 

ngày trở lên, xe bị 

mất trộm thời gian từ 

30 ngày trở lên sau đó 

tìm được, thu hồi và 

giao lại xe cho chủ xe 

chậm nhất 01 ngày 

làm việc) kể từ ngày 

nhận đầy đủ hồ sơ đề 

nghị trả lại hoặc bù 

trừ chi phí, thủ trưởng 

cơ sở đăng kiểm ban 

hành Quyết định về 

việc trả lại hoặc bù 

trừ phí sử dụng 

đường bộ theo Mẫu 

số 03 tại Phụ lục II 

sử dụng đường bộ thu 

qua đầu phương tiện 

đối với xe ô tô. 
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hoặc Thông báo về 

việc không được trả 

lại hoặc bù trừ phí sử 

dụng đường bộ theo 

Mẫu số 04 tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo 

Nghị định số 

364/2025/NĐ-CP. 

- Đối với xe ô tô tạm 

dừng tham gia giao 

thông liên tục từ 30 

ngày trở lên: Chậm 

nhất là 03 ngày làm 

việc kể từ ngày lập 

Biên bản thu Tem 

kiểm định và Giấy 

chứng nhận kiểm 

định, thủ trưởng cơ sở 

đăng kiểm ban hành 

Quyết định 

về việc trả lại hoặc bù 

trừ tiền phí sử dụng 

đường bộ theo Mẫu 

số 03 tại Phụ lục II 

hoặc Thông báo về 

việc không được trả 

lại hoặc bù trừ phí sử 

dụng đường bộ theo 

Mẫu số 04 tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo 

Nghị định số 

364/2025/NĐ-CP 
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- Đối với xe ô tô 

không tham gia giao 

thông, không sử dụng 

đường dành cho giao 

thông công cộng đã 

được nộp phí qua thời 

điểm cơ sở đăng kiểm 

thu Tem kiểm định: 

Ngay trong ngày lập 

Biên bản thu Tem 

kiểm định, thủ trưởng 

cơ sở đăng kiểm ban 

hành Quyết định về 

việc trả lại hoặc bù 

trừ phí sử dụng 

đường bộ theo Mẫu 

số 03 tại Phụ lục II 

hoặc Thông báo về 

việc không được trả 

lại hoặc bù trừ phí sử 

dụng đường bộ theo 

Mẫu số 04 tại Phụ lục 

II ban hành kèm theo 

Nghị định số 

364/2025/NĐ-CP. 

2 

Xác định xe tạm dừng 

tham gia giao thông liên 

tục từ ngày 30 ngày trở 

lên 

Mã số TTHC: 3.000252 

Trong thời gian 01 

ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận Đơn 

xin tạm dừng tham 

gia giao thông và các 

giấy tờ kèm theo, cơ 

sở đăng kiểm đối 

Cơ sở 

đăng 

kiểm 

Không x 

- Luật Phí và lệ phí số 

97/2015/QH13. 

- Luật Đường bộ số 

35/2025/QH15 

- Luật Trật tự, an toàn 
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chiếu thông tin của xe 

ô tô trong Đơn xin 

tạm dừng tham gia 

giao thông, lập Biên 

bản thu Tem kiểm 

định và Giấy chứng 

nhận kiểm định trong 

trường hợp kết quả 

kiểm tra phù hợp 

hoặc trả lại hồ sơ 

giao thông đường bộ số 

35/2024/QH15 

- Nghị định số 

364/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính 

phủ quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, miễn, 

quản lý và sử dụng phí 

sử dụng đường bộ thu 

qua đầu phương tiện 

đối với xe ô tô 

II DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM 

1 

Xác định xe ô tô không 

tham gia giao thông, 

không sử dụng đường 

dành cho giao thông 

công cộng 

Mã số TTHC: 3.000255 

- Chậm nhất 10 ngày 

làm việc kể từ khi 

nhận được Đơn xin 

xác nhận, Sở Xây 

dựng kiểm tra và xác 

nhận vào Đơn xin xác 

nhận nếu các phương 

tiện đủ điều kiện theo 

nội dung kê khai. 

- Đối với trường hợp 

không tham gia giao 

thông, không sử dụng 

đường dành cho giao 

thông công cộng, 

chậm nhất 01 ngày 

làm việc kể từ ngày 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công; 

Cơ sở 

đăng 

kiểm 

Không x 

- Luật Phí và lệ phí số 

97/2015/QH13. 

- Luật Đường bộ số 

35/2025/QH15 

- Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ số 

35/2024/QH15 

- Nghị định số 

364/2025/NĐ-CP ngày 

31/12/2025 của Chính 

phủ quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, miễn, 

quản lý và sử dụng phí 
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nhận được Đơn xin 

xác nhận, cơ sở đăng 

kiểm kiểm tra, đối 

chiếu Đơn xin xác 

nhận và cấp Giấy 

chứng nhận kiểm 

định (không cấp Tem 

kiểm định). 

- Đối với trường hợp 

xe đang tham gia giao 

thông, sử dụng đường 

dành cho giao thông 

công cộng được 

chuyển sang đối 

tượng không tham gia 

giao thông, không sử 

dụng đường dành cho 

giao thông công cộng, 

chậm nhất 01 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được Đơn xin 

xác nhận, cơ sở đăng 

kiểm kiểm tra, đối 

chiếu Đơn xin xác 

nhận và lập Biên bản 

thu Tem kiểm định. 

sử dụng đường bộ thu 

qua đầu phương tiện 

đối với xe ô tô 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 

STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(VNĐ) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

sửa đổi, bổ sung 

Dịch vụ công 

trực tuyến  

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 

Thủ tục khai, nộp phí 

bảo vệ môi trường 

đối với khí thải 

Mã số TTHC: 

1.013040.H42 

- Tại Sở Nông nghiệp 

và Môi trường: Tổ chức 

thu phí thẩm định Tờ 

khai phí trong thời hạn 

30 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận Tờ khai phí. 

Trường hợp số phí phải 

nộp theo kết quả thẩm 

định khác với số phí 

người nộp phí đã kê 

khai, nộp thì tổ chức 

thu phí ban hành Thông 

báo nộp phí bảo vệ môi 

trường đối với khí thải 

gửi người nộp phí, 

chậm nhất trong 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc thẩm 

định. 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công  

Không x 

 Nghị định số 

362/2025/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2025. 

 x 
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STT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

(VNĐ) 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

Căn cứ pháp lý 

sửa đổi, bổ sung 

Dịch vụ công 

trực tuyến  

Toàn 

trình 

Một 

phần 

II DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ  

1 

Thủ tục khai, nộp phí 

bảo vệ môi trường 

đối với khí thải 

Mã số TTHC: 

1.013040.H42 

- Tại cơ quan chuyên 

môn được Ủy ban nhân 

dân cấp xã giao thực 

hiện: Tổ chức thu phí 

thẩm định Tờ khai phí 

trong thời hạn 30 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận Tờ khai phí. 

Trường hợp số phí phải 

nộp theo kết quả thẩm 

định khác với số phí 

người nộp phí đã kê 

khai, nộp thì tổ chức 

thu phí ban hành Thông 

báo nộp phí bảo vệ môi 

trường đối với khí thải 

gửi người nộp phí, 

chậm nhất trong 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc thẩm 

định. 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công  

 x 

 Nghị định số 

362/2025/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2025. 

 x 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

STT 

 

Mã số TTHC 

 

Tên thủ tục hành chính 

 

Căn cứ pháp lý  

I DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 
1.008603.H42 

 

 

Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải 

 

Nghị định số 346/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 

II DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

1 
1.008603.H42 

 

Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải 
Nghị định số 346/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 

 


		2026-02-03T09:49:50+0700


		2026-02-03T09:49:42+0700




